KIỂM TRA

Câu 1: Sâu tư hại bắp cải thuộc bộ:

A. cánh nữa.
B. cánh thẳng.
C. cánh tơ.
D. cánh vẩy.

Câu 2: Ưu điểm của phân hổn hợp:

A. Dễ bảo quản, sử dụng.


B. Một lần bón cung cấp nhiều chất dinh dưỡng.

C. Điều chế dùng cho nhiều loại cây ở các vùng khác nhau.

D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
Câu 3: Trên đồng ruộng để nhận biết sơ bộ loại đất, lấy một mẫu đất về cuộn tròn vẫn mịn, đó là:

A. đất thịt nhẹ.
B. đất thịt nặng.
C. đất cát pha.
D. đất sét.


Câu 4: Lúa mùa trễ có tuổi mạ:

A. 40 – 45 ngày.
B. 60 – 65 ngày.
C. 50 – 60 ngày.
D. 40 – 50 ngày.
Câu 5: Cây lúa bị bệnh tiêm đọt sần, là do:

A. Vi khuẩn.
B. Virut.
C. Tuyến trùng.
D. Nấm.
Câu 6: Cào cào thuộc kiểu miệng:


A. Thấm hút.
B. Chích hút.
C. Liếm hút.
D. Nghiền.

Câu 7: Sự biến thái ở sâu trải qua:

A. 2 giai đoạn.
B. 3 giai đoạn.
C. 4 giai đoạn.
D. 5 giai đoạn.
Câu 8: Phân DAP thuộc loại phân:

A. Vi lượng.

B. Đa lượng.

C. Phức hợp.

D. Cả 3 câu a, b, c đều sai.

Câu 9: Khi phẩu diện đất, tầng mùn:

A. Kí hiệu là tầng M.

B. Xuất phát từ nham thạch.

C. Chứa nhiều chất hữu cơ đang phân hủy.
D. Là tầng đất mẹ.
Câu 10: Kích thước hạt khoáng trong đất từ 0,2mm ( 0,02mm là loại:

A. Cát mịn.
B. Keo.
C. Bụi.

D. Sét.

Câu 11: Tính chất của phân hóa học:

A. Dễ tan trong nước.

B. Hút ẩm mạnh, dễ chảy nước.


C. Chứa 1 hoặc ít chất dinh dưỡng, tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.


D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

Câu 12: Nguyên nhân gây nên bệnh cháy bẹ lá ở lúa:

A. Vi khuẩn.
B. Virut.
C.Nấm.
D. Tuyến trùng.

Câu 13: Quá trình khoáng hóa trong đất xảy ra chậm là do:

A. Nhiệt độ cao.

B. Chất hữu cơ phức tạp.

C. Ẩm độ cao.

D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
Câu 14: Vào chắc là quá trình:

A. Tích lũy tinh bột trong hạt.
B. Xảy ra quang hợp cao nhất.

C. Thụ phấn, thụ tinh của hoa lúa.
D. Cả 3 câu a, b, c đều sai.
Câu 15: Đất cát có đặc điểm:

A. Dễ úng ngập.

B. Ít chất hữu cơ.


C. Phần tử cơ giới có kích thước nhỏ.
D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
Câu 16: Vai trò của chất mùn:

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

B. Bảo vệ các keo hydroxyt sắt và nhôm.


C. Quyết định khả năng hấp thụ và trao đổi ion của đất.

D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
Câu 17: Quy trình cây lúa theo thứ tự:
A. Trổ bông, vào chắc, chín, phơi màu.
B. Trổ bông, phơi màu, vào chắc, chín.

C. Chín, phơi màu, trổ bông vào chắc.
D. Phơi màu, trổ bông, vào chắc, chín.
Câu 18: Các loại sâu bệnh “đốm nâu, bệnh cháy lá, bù lạch, sâu đục thân …” xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn:


A. Làm đòng.

B. Đẻ nhánh.

C. Mạ.

D. Cả 3 câu a, b, c đều sai.

Câu 19: Để đề phòng bệnh bạc lá ở lúa:

A. Xử lí hạt giống.

B. Phun Bordeaux.

C. Dùng giống lúa kháng bệnh.
D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.
Câu 20: Đất phèn có độ pH:

A. Trên 6,5.

B. Dưới 6,5.


C. 8.

D. Cả 3 câu a, b, c đều sai.
